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	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Chức vụ
	Dạy môn, lớp
	Ghi chú

	1. 
	Vũ Đình Hạnh
	1973
	ĐH Lý 
	HT
	Lý 9a
	

	2. 
	Vũ Thị Yến
	1967
	ĐH Văn
	P.HT
	Văn 9c
	

	3. 
	Nguyễn Thị Lan
	1977
	ĐH Toán
	GV
	Toán 6a,7a
	

	4. 
	Phạm Thị Hằng
	1975
	ĐH Văn
	GV
	Văn 6, 7b,Cn 6A
	

	5. 
	Phạm Văn Hiếu
	1978
	ĐH MT
	GV
	MT 6,7,8,9
	

	6. 
	Vũ Thị Phượng 
	1985
	CĐ Văn
	GV
	 văn 6,8
	

	7. 
	Đồng Thanh Huyền
	1978
	ĐH Sử
	GV
	Sử7,8,9
	

	8. 
	Phạm Thị Linh
	1979
	CĐ Toán
	GV
	Toán 8, 9
	

	9. 
	Lê Thu Hằng
	1964
	CĐ Sinh kỹ
	GV
	Sinh 7, CN 6, 7, CN 7A
	

	10. 
	Trần Quốc Trưởng
	1978
	CĐ TDTT
	GV
	Sinh 8, TD 6,7
	

	11. 
	Hoàng Thị Oanh
	1976
	ĐH Anh
	GV
	Anh 8,9
	

	12. 
	Vũ Thị Thơ
	1978
	ĐH Hóa, Sinh
	GV
	Sinh9, Hóa8, CN8A
	

	13. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	1977
	ĐH Văn
	GV
	Văn 8,9, TT-KHXH
	

	14. 
	Trần Thị Huyền
	1963
	CĐ Anh
	GV
	Anh 6, TC Anh 7
	

	15. 
	Vũ Tiến Phúc 
	1985
	ĐH Toán
	GV
	Toán 6, 7 ,CN6c
	

	16. 
	Ngô Thị Quyên
	1979
	ĐH Hóa, Sinh
	GV
	Hóa 9, Sinh 6, CN 6B
	

	17. 
	Vũ Ngọc Huy
	1964
	ĐH TD
	GV
	TD 8,9, NK
	

	18. 
	Vũ Đình Hà
	1980
	ĐH Lý
	GV
	Lý 6,7,8,9, 
	

	19. 
	Hoàng Văn Nam
	1981
	ĐH Toán
	GV
	Toán 8,9, TT-KHTN
	

	20. 
	Lê Thị Huế
	1976
	ĐH Anh
	GV
	Anh 7,8
	

	21. 
	Nguyễn Thị Hương
	1982
	ĐH Sử
	GV
	Địa 6,7,8,9
	

	22. 
	Vũ Thị Hương
	1981
	ĐH Văn
	GV
	Văn 6,9
	

	23. 
	Lương Tuyết Mai
	1980
	ĐH Văn
	GV
	Văn 7,8, sử 6
	

	24. 
	Phạm Thị Gọn
	1977
	ĐH Kỹ thuật
	GV
	Cnghệ 8, CTCĐ
	

	25. 
	Vũ Thu Huyền
	1980
	ĐH Toán
	GV
	Toán8,9
	

	26. 
	Vũ Thị Hạnh
	1972
	ĐH KT
	KT
	Kế toán
	

	27. 
	Nguyễn Thị Nga
	1980
	TCK toán
	VT
	Văn Thư
	

	28. 
	Vũ Thị Kim Anh
	1991
	CĐ Thư viện
	TV
	Thư viện
	Hợp đồng

	29. 
	Bàn Thị Lưu
	1986
	CT y tế
	Y tế
	Y tế học đường
	Hợp đồng


	
	HIỆU TRƯỞNG

                                   Vũ Đình Hạnh
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